
1 1 Đặng Thị Ngọc Anh Nữ 11/10/1986 Hà Nội BV Đa Khoa Đức Giang Chẩn đoán hình ảnh Miễn thi

2 2 Nguyễn Tiến Anh Nam 28/11/1974 Hòa Bình Ban BVCSSK cán bộ Hòa Bình Chẩn đoán hình ảnh Miễn thi

3 3 Nguyễn Trần Cảnh Nam 11/1/1973 Hà Nội BV Đa Khoa Xanh Pôn Chẩn đoán hình ảnh Miễn thi

4 4 Nguyễn Cảnh Cương Nam 16/09/1983 Nghệ An Ban BVCSSK cán bộ Nghệ An Chẩn đoán hình ảnh Anh

5 5 Phan Hoàng Giang Nam 30/10/1987 Yên Bái BV Bạch Mai Chẩn đoán hình ảnh Miễn thi

6 6 Nguyễn Thi Thu Hằng Nữ 30/01/1986 Hà Nội BV Bạch Mai Chẩn đoán hình ảnh Pháp

7 7 Hoàng Thị Vân Hoa Nữ 26/06/1979 Vĩnh Phúc BV Bạch Mai Chẩn đoán hình ảnh Miễn thi

8 8 Nguyễn Phúc Hoàn Nam 23/09/1974 Hải Dương BV Đa Khoa Đức Giang Chẩn đoán hình ảnh Miễn Thi

9 9 Vũ Khắc Hoàng Nam 14/08/1979 Phú Thọ BV Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc Chẩn đoán hình ảnh Miễn thi

10 10 Nguyễn Phi Hùng Nam 16/03/1973 Hòa Bình BV Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình Chẩn đoán hình ảnh Miễn thi

11 11 Lại Thu Hương Nữ 11/11/1989 Hà Nội BV Bạch Mai Chẩn đoán hình ảnh Miễn thi

12 12 Lê Văn Khánh Nam 5/8/1989 Nghệ An BV Bạch Mai Chẩn đoán hình ảnh Miễn thi

13 13 Trần Đăng Khoa Nam 3/12/1974 Thái Bình BV Hữu Nghị Việt Đức Chẩn đoán hình ảnh Miễn thi

14 14 Đinh Đại Lâm Nam 15/11/1972 Phú Thọ TTYT huyện Thanh Sơn Chẩn đoán hình ảnh Miễn thi

15 15 Dương Hương Lan Nữ 1/9/1974 Bắc Giang Viện huyết học truyền máu TƯ Chẩn đoán hình ảnh Miễn thi

16 16 Lê Thị Thùy Liên Nữ 10/10/1983 Hưng Yên BV Bạch Mai Chẩn đoán hình ảnh Miễn thi

17 17 Nguyễn Tiến Long Nam 7/3/1984 Hà Nội BV ĐH Y Hà Nội Chẩn đoán hình ảnh Anh 

18 18 Trần Văn Lượng Nam 12/10/1986 Hải Dương BV Bạch Mai Chẩn đoán hình ảnh Anh 

19 19 Nguyễn Thị Mến Nữ 17/12/1981 Hà Nội BV Hữu Nghị Việt Đức Chẩn đoán hình ảnh Anh 

20 20 Nguyễn Thị Ngọc Minh Nữ 18/09/1986 Vĩnh Phúc BV Bạch Mai Chẩn đoán hình ảnh Anh 

21 21 Phùng Bảo Ngọc Nữ 8/1/1987 Hà Nội BV Bạch Mai Chẩn đoán hình ảnh Miễn thi

22 22 Lưu Hồng Nhung Nữ 17/02/1986 Hà Nội BV Bạch Mai Chẩn đoán hình ảnh Pháp

23 23 Đinh Ngọc Sơn Nam 18/10/1970 Thanh Hóa BV Tâm Thần Thanh Hóa Chẩn đoán hình ảnh Anh 
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24 24 Vũ Thị Thanh Nữ 7/2/1989 Lạng Sơn BV Bạch Mai Chẩn đoán hình ảnh Miễn thi

25 25 Dương Quốc Thiện Nam 10/9/1975 Bắc Giang BV Đa Khoa Tỉnh Bắc Giang Chẩn đoán hình ảnh Anh 

26 26 Nguyễn Tất Thiện Nam 23/09/1988 Nghệ An BV Bạch Mai Chẩn đoán hình ảnh Miễn thi

27 27 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 26/07/1989 Nam Định BV Bạch Mai Chẩn đoán hình ảnh Miễn thi

28 28 Lê Thị Thùy Trang Nữ 10/3/1985 Thừa Thiên HuếBV Phụ Sản TƯ Chẩn đoán hình ảnh Anh 

29 29 Phạm Chính Trực Nam 2/4/1972 Hà Nội BV ĐH Y Hà Nội Chẩn đoán hình ảnh Anh 

30 30 Vũ Thành Trung Nam 20/01/1978 Ninh Bình BV Bạch Mai Chẩn đoán hình ảnh Miễn thi

31 1 Nguyễn Văn Chức Nam 2/2/1976 Nam Định BV đa khoa KV Phúc Yên Da liễu Anh 

32 2 Hoàng Thị Ái Liên Nữ 16/1/1978 Bắc Giang BV da liễu TW Da liễu Miễn thi

33 3 Lê Thị Hải Yến Nữ 30/05/1984 Thanh Hóa BV da liễu TW Da liễu Anh 

34 4 Hoàng Thị Phượng Nữ 5/12/1983 Thanh Hóa BV da liễu TW Da liễu Miễn thi

35 5 Quách Thị Hà Giang Nữ 27/10/1984 Hải Dương BV da liễu TW Da liễu Miễn thi

36 6 Đặng Bích Diệp Nữ 15/4/1985 Bắc Giang BV da liễu TW Da liễu Anh 

37 7 Đinh Thị Yến Nữ 26/8/1975 Hải Phòng BV da liễu Hà Nội Da liễu Miễn thi

38 8 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nữ 1/12/1974 Hà Nội BV da liễu Hà Nội Da liễu Miễn thi

39 9 Nguyễn Quang Minh Nam 5/6/1984 Nghệ An BV da liễu TW Da liễu Miễn thi

40 1 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 5/4/1988 Hưng Yên Trường Đại học Y Hà Nội Dị ứng miễn dịch lâm sàng Miễn thi

41 2 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 25/2/1985 Hà Nội Trường Đại học Y Hà Nội Dị ứng miễn dịch lâm sàng Anh 

42 3 Nguyễn Anh Minh Nữ 29/3/1988 Nghệ An Trường Đại học Y Hà Nội Dị ứng miễn dịch lâm sàng Anh 

43 1 Phạm Thị Vân Anh Nữ 3/12/1977 Hải Phòng BV Hữu nghị Việt Đức Gây mê Hồi sức Miễn Thi

44 2 Mai Như Chất Nam 9/1/1981 Thái Nguyên BV Gang Thép-Thái Nguyên Gây mê Hồi sức Miễn Thi

45 3 Vương Danh Chính Nam 30/11/1982 Hà Nội BV đa khoa Hà Đông Gây mê Hồi sức Miễn Thi

46 4 Nguyễn Đính Nam 22/09/1979 Hòa Bình BV ĐK tỉnh Hòa Bình Gây mê Hồi sức Miễn Thi

47 5 Vương Hoàng Dung Nam 4/7/1973 Nghệ An BV Tim Hà Nội Gây mê Hồi sức Anh 

48 6 Hoàng Thị Thu Hà Nữ 20/10/1979 Thái Bình BV Hữu nghị Việt Đức Gây mê Hồi sức Miễn Thi

49 7 Trần Thị Thanh Hà Nữ 30/5/1977 Hà Nội BV tim Hà Nội Gây mê Hồi sức Pháp

50 8 Bùi Thị Minh Huệ Nữ 19/02/1980 Vĩnh Phúc Trường đại học Y Hà Nội Gây mê Hồi sức Miễn Thi

51 9 Mai Hữu Hưng Nam 14/4/1976 Thanh Hóa BV đa khoa KV Tĩnh Gia Gây mê Hồi sức Anh 

52 10 Nguyễn Văn Minh Nam 10/8/1978 Bắc Ninh BV Bạch Mai Gây mê Hồi sức Miễn Thi

53 11 Trần Văn Quang Nam 22/11/1981 Phú Thọ BV ĐK tỉnh Vĩnh Phúc Gây mê Hồi sức Anh 

54 12 Phạm Ngọc Quyên Nam 23/2/1980 Ninh Bình BV đa khoa tỉnh Ninh Bình Gây mê Hồi sức Anh 

55 13 Cấn Văn Sơn Nam 25/02/1975 Yên Bái BV Hữu nghị Việt Đức Gây mê Hồi sức Miễn Thi



56 14 Mai Đức Thăng Nam 26/08/1983 Thanh Hóa BV Y Học Cổ Truyền TƯ Gây mê Hồi sức Miễn thi

57 15 Trịnh Thị Thơm Nữ 20/03/1981 Thái Bình BV Hữu nghị Việt Đức Gây mê Hồi sức Anh 

58 16 Nguyễn Bá Tuân Nam 20/06/1983 Đồng Nai Trường đại học Y Hà Nội Gây mê Hồi sức Anh 

59 17 Nguyễn Mạnh Tùng Nam 28/10/1979 Tuyên Quang BV đa khoa tỉnh Tuyên Quang Gây mê Hồi sức Miễn Thi

60 18 Trịnh Thị Yến Nữ 14/05/1984 Nam Định BV K Tân Triều Gây mê Hồi sức Miễn thi

61 1 Trần Văn Chương Nam 20/06/1988 Bắc Ninh BV Bạch Mai Giải phẫu bệnh Miễn Thi

62 2 Trần Đức Hùng Nam 4/3/1982 Hải Phòng BV Ung Bướu Nghệ An Giải phẫu bệnh Miễn Thi

63 3 Mai Sỹ Hưng Nam 12/5/1984 Thanh Hóa BV 19-8 Bộ Công An Giải phẫu bệnh Anh 

64 4 Đoàn Minh Khuy Nam 3/7/1989 Nam Định BV Bạch Mai Giải phẫu bệnh Miễn Thi

65 5 Hoàng Thị Ngọc Mai Nữ 28/07/1989 Hải Dương BV Đại học Y Hà Nội Giải phẫu bệnh Anh 

66 6 Dương Minh Phương Nam 2/8/1980 Vĩnh Phúc BV Phổi TƯ Giải phẫu bệnh Anh 

67 7 Trần Thị Tươi Nam 28/3/1984 Hưng Yên BV K Giải phẫu bệnh Anh 

68 1 Phan Thị Thanh Hải Nữ 17/11/1979 Hà Tĩnh BV TWQĐ 108 Hoá sinh y học Miễn thi

69 2 Lê Thị Minh Hiền Nữ 14/03/1985 Thái Nguyên Trường ĐH y dược Thái Nguyên Hoá sinh y học Anh 

70 3 Phạm Thị Thanh Thủy Nữ 20/01/1973 Thái Bình BV TWQĐ 108 Hoá sinh y học Miễn thi

71 1 Nguyễn Danh Cường Nam 25/2/1980 Hà Giang BV Lão khoa TƯ Hồi sức cấp cứu Anh 

72 2 Đinh Thị Đầm Nữ 22/2/1978 Bắc Kạn BV đa khoa tỉnh Bắc Kạn Hồi sức cấp cứu Miễn thi

73 3 Lương Văn Huế Nam 25/1/1975 Bắc Kạn BV đa khoa tỉnh Bắc Kạn Hồi sức cấp cứu Miễn thi

74 4 Nguyễn Văn Huy Nam 14/2/1981 Hải Dương BV đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Hồi sức cấp cứu Anh 

75 5 Tô Quang Hưng Nam 27/10/1975 Vĩnh Phúc BV đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Hồi sức cấp cứu Anh 

76 6 Đặng Học Lâm Nam 17/6/1975 Hà Nội BV Hữu Nghị Hồi sức cấp cứu Pháp

77 7 Nguyễn Minh Nghĩa Nam 2/2/1976 Bắc Giang BV K Hồi sức cấp cứu Anh 

78 8 Trần Thị Phương Nữ 9/4/1984 Hà Nội BV đa khoa huyện Chương Mỹ Hồi sức cấp cứu Anh 

79 9 Ngô Văn Sơn Nam 15/10/1976 Thanh Hóa BV đa khoa Hợp Lực Hồi sức cấp cứu Anh 

80 10 Dương Xuân Tý Nam 14/5/1972 Bắc Giang BV đa khoa Tâm Anh Hồi sức cấp cứu Pháp

81 11 Hà Sỹ Vượng Nam 7/11/1962 Bắc Kạn Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê Hồi sức cấp cứu Miễn thi

82 1 Đào Thị Việt Anh Nữ 2/4/1978 Phú Thọ BV Quân y 105 Huyết học và truyền máu Anh 

83 2 Lê Phương Anh Nữ 12/9/1976 Thái Nguyên BV K Huyết học và truyền máu Miễn thi

84 3 Đào Văn Cao Nam 17/02/1977 Phú Thọ BV E Huyết học và truyền máu Anh 

85 4 Nguyễn Hoàng Hà Nữ 6/9/1982 Quảng Bình Viện Huyết học-Truyền máu TƯ Huyết học và truyền máu Anh 

86 5 Đinh Thị Thu Hiền Nữ 22/06/1983 Quảng Ninh BV Quân y 354 Huyết học và truyền máu Anh 

87 6 Dương Thị Thùy Linh Nữ 29/09/1984 Hà Nội BV Bạch Mai Huyết học và truyền máu Anh 



88 7 Nguyễn Thiên Lữ Nữ 12/11/1979 Quảng Ninh BV Bạch Mai Huyết học và truyền máu Miễn thi

89 8 Kiều Thị Vân Oanh Nữ 5/6/1983 Phú Thọ BV Bạch Mai Huyết học và truyền máu Miễn thi

90 9 Đỗ Văn Sơn Nam 12/3/1976 Hà Nam BV Bắc Thăng Long Huyết học và truyền máu Anh 

91 10 Nguyễn Thị Thảo Nữ 22/12/1982 Quảng Bình Viện Huyết học-Truyền máu TƯ Huyết học và truyền máu Miễn thi

92 11 Vũ Hải Toàn Nam 26/7/1982 Nam Định Viện Huyết học-Truyền máu TƯ Huyết học và truyền máu Miễn thi

93 1 Đào Thanh Bình Nam 19/01/1971 Thanh Hóa BV Phổi Thanh Hóa Lao và Bệnh phổi Anh 

94 2 Lý Châu Nam 22/12/1977 Bắc Kạn BV Phổi Hà Nội Lao và Bệnh phổi Miễn thi

95 3 Phạm Đình Đồng Nam 1/11/1984 Hải Dương Trường Đại học Y Hà Nội Lao và Bệnh phổi Anh 

96 4 Nguyễn Thị Lê Nữ 15/04/1980 Hải Dương BV phổi Hải Dương Lao và Bệnh phổi Anh 

97 1 Vũ Đức An Nam 22/10/1978 Thái Bình BV 19-8, bộ Công An Ngoại khoa Miễn thi

98 2 Hoàng Anh Nam 4/8/1983 Nghệ An BV Bạch Mai Ngoại khoa Miễn thi

99 3 Bùi Danh Ánh Nam 9/8/1980 Nghệ An BV đa khoa tp Vinh Ngoại khoa Anh 

100 4 Phạm Văn Bính Nam 23/12/1986 Bắc Ninh BV E Ngoại khoa Anh 

101 5 Nguyễn Sinh Cung Nam 22/11/1980 Phú Thọ BV đa khoa Nông nghiệp Ngoại Khoa Anh 

102 6 Ngô Xuân Cường Nam 30/11/1982 Hưng Yên BV Bạch Mai Ngoại Khoa Miễn thi

103 7 Phạm Văn Cường Nam 20/01/1981 Nghệ An BV Bạch Mai Ngoại khoa Miễn thi

104 8 Nguyễn Duy Cường Nam 3/1/1985 Lào Cai BV đa khoa số II tỉnh Lào Cai Ngoại khoa Miễn thi

105 9 Lê Học Đăng Nam 8/1/1985 Hà Nội BV Hữu Nghị Việt Đức Ngoại khoa Anh 

106 10 Mai Tiến Dũng Nam 11/5/1980 Phú Thọ BV 19-8, bộ Công An Ngoại khoa Miễn thi

107 11 Trần Trọng Dương Nam 26/7/1983 Nam Định BV Công An thành phố Hà Nội Ngoại khoa Anh 

108 12 Nguyễn Mạnh Hà Nam 25/01/1980 Ninh Bình BV Sản Nhi Ninh Bình Ngoại khoa Anh 

109 13 Nguyễn Thu Hà Nữ 26/08/1986 Bắc Ninh BV Hữu nghị Việt Đức Ngoại khoa Anh 

110 14 Nguyễn Đạt Hiếu Nam 24/02/1981 Hòa Bình BV đa khoa Hòa Bình Ngoại khoa Miễn thi

111 15 Phạm Trung Hiếu Nam 20/10/1989 Hà Nội Trường Đại học Y Hà Nội Ngoại khoa Miễn thi

112 16 Nguyễn Công Hiếu Nam 21/6/1979 Bắc Giang BV đa khoa Đức Giang Ngoại Khoa Anh 

113 17 Nguyễn Thái Hoàng Nam 5/8/1984 Thái Nguyên BV nội tiết TƯ Ngoại khoa Anh 

114 18 Đỗ Hải Hùng Nam 30/10/1973 Hòa Bình BV đa khoa tỉnh Hải Dương Ngoại khoa Anh 

115 19 Nguyễn Văn Hưng Nam 29/7/1982 Nam Định BV đa khoa Nam Đinh Ngoại khoa Miễn thi

116 20 Đinh Xuân Huy Nam 23/1/1972 Hà Nội BV tim Hà Nội Ngoại Khoa Miễn thi

117 21 Lê Nhật Huy Nam 17/4/1983 Hưng Yên BV hữu nghị Việt Đức Ngoại Khoa Anh 



118 22 Phạm Phúc Khánh Nam 21/11/1983 Hà Nội BV hữu nghị Việt Đức Ngoại Khoa Miễn thi

119 23 Vũ Trung Kiên Nam 3/8/1977 Quảng Ninh BV Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí Ngoại khoa Anh 

120 24 Phan Đức Lập Nam 25/01/1982 Nam Định BV đa khoa Nam Định Ngoại khoa Miễn thi

121 25 Phan Tùng Lĩnh Nam 12/4/1971 Hà Nội BV Xanh Pôn Ngoại khoa Miễn thi

122 26 Trần Thành Long Nam 3/11/1979 Hải Phòng BV K Ngoại khoa Miễn thi

123 27 Nguyễn Hồng Long Nam 11/4/1977 Yên Bái BV Hữu nghị Ngoại Khoa Anh 

124 28 Lâm Văn Long Nam 20/08/1979 Vĩnh Phúc BV đa khoa KV Phúc Yên Ngoại khoa Miễn thi

125 29 Tạ Tiến Mạnh Nam 26/05/1975 Thái Bình BV đa khoa huyện Mèo Vạc Ngoại khoa Miễn thi

126 30 Chu Nhật Minh Nam 19/01/1970 Hà Nội BV Hữu Nghị Việt Đức Ngoại khoa Anh 

127 31 Trần Hữu Minh Nam 22/02/1982 Bắc Giang BV Gang Thép Thái Nguyên Ngoại khoa Anh 

128 32 Nguyễn Thái Minh Nam 4/6/1982 Thái Bình BV Tim Hà Nội Ngoại Khoa Anh 

129 33 Nguyễn Thanh Nam Nam 27/11/1978 Yên Bái BV đa khoa Vĩnh Phúc Ngoại khoa Anh 

130 34 Vũ Tú Nam Nam 7/10/1989 Hà Nội Trường Đại học Y Hà Nội Ngoại khoa Miễn thi

131 35 Nguyễn Hữu Nam Nam 20/6/1982 Hưng Yên BV đa khoa Hưng Yên Ngoại khoa Anh 

132 36 Triệu Hồng Phong Nam 29/3/1976 Thái Nguyên BV đa khoa khu vực Phúc Yên Ngoại Khoa Anh 

133 37 Trần Hà Phương Nam 6/10/1983 Hà Nam BV Hữu Nghị Việt Đức Ngoại khoa Pháp

134 38 Trần Việt Phương Nam 30/5/1985 Ninh Bình BV đa khoa tỉnh Ninh Bình Ngoại Khoa Miễn thi

135 39 Nguyễn Đình Quang Nam 1/8/1984 Hải Dương BV đa khoa TX Chí Linh Ngoại khoa Anh 

136 40 Ngô Đậu Quyền Nam 7/10/1988 Nghệ An Trường Đại học Y Hà Nội Ngoại khoa Miễn thi

137 41 Hoàng Quỳnh Nam 8/11/1981 Tuyên Quang BV đa khoa Vĩnh Phúc Ngoại khoa Anh 

138 42 Phùng Công Sáng Nam 9/2/1981 Nam Định BV Nhi TƯ Ngoại khoa Miễn thi

139 43 Trần Văn Sĩ Nam 17/05/1972 Hà Nam BV Nhi TƯ Ngoại khoa Anh 

140 44 Phạm Quyết Thắng Nam 9/5/1975 Hải Phòng BV Nội tiết TƯ Ngoại Khoa Miễn thi

141 45 Hoàng Minh Thắng Nam 27/10/1986 Hà Nội Trường đại học Y Hà Nội Ngoại khoa Anh 

142 46 Nguyễn Trọng Thảo Nam 24/07/1985 Thái Nguyên Đại học Y-Dược Thái Nguyên Ngoại khoa Anh 

143 47 Thái Xuân Thủy Nam 20/11/1986 Hà Tĩnh BV Bãi Cháy Ngoại Khoa Anh 

144 48 Vũ Mạnh Toàn Nam 13/11/1981 Thái Bình BV Hữu Nghị Việt Đức Ngoại khoa Miễn thi

145 49 Nguyễn Thanh Trường Nam 5/8/1972 Hà Tây BV Giao Thông Vận Tải Ngoại khoa Pháp

146 50 Nguyễn Văn Trường Nam 30/09/1976 Hải Phòng Trường Đại học Y Hà Nội Ngoại khoa Miễn thi

147 51 Mai Thanh Tú Nam 15/12/1984 Hà Nam BV đa khoa tỉnh Ninh Bình Ngoại Khoa Miễn thi

148 52 Nguyễn Thanh Tùng Nam 2/5/1981 Hải Dương BV E Ngoại khoa Anh 

149 53 Trần Sơn Tùng Nam 26/2/1987 Hòa Bình BV hữu nghị Việt Đức Ngoại Khoa Miễn thi



150 54 Lê Việt Nam 19/2/1977 Hà Nội BV đa khoa Nông nghiệp Ngoại Khoa Pháp

151 55 Nguyễn Lê Vinh Nam 6/1/1979 Nghệ An BV Phổi TƯ Ngoại khoa Miễn thi

152 56 Dương Trình Xuyên Nam 25/05/1979 Nam Định BV Dệt may Ngoại khoa Anh 

153 1 Trình Thị Vân Anh Nữ 20/4/1976 Hà Nội BV Bãi Cháy Nhãn khoa Anh 

154 2 Nguyễn Vĩnh Chung Nam 27/02/1980 Yên Bái BV ĐKKV Nghĩa Lộ Nhãn khoa Miễn thi

155 3 Nông Thành Công Nam 6/6/1985 Lào Cai BV đa khoa tỉnh Lào Cai Nhãn khoa Miễn thi

156 4 Trần Tiến Đạt Nam 23/04/1986 Quảng Ninh BV Mắt Hà Đông Nhãn khoa Miễn thi

157 5 Nguyễn Phước Hải Nam 2/12/1972 Nam Định BV Mắt TW Nhãn khoa Miễn thi

158 6 Lê Thị Hiền Nữ 21/08/1979 Sơn La BV đa khoa tỉnh Hòa Bình Nhãn khoa Miễn thi

159 7 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 12/3/1983 Thái Nguyên BV Mắt TW Nhãn khoa Anh 

160 8 Lê Quang Kính Nam 8/9/1973 Hà Nội BV đa khoa Đông Anh Nhãn khoa Miễn thi

161 9 Nguyễn Thị Thúy Loan Nữ 23/02/1978 Thái Bình BV đa khoa tỉnh Thái Bình Nhãn khoa Miễn thi

162 10 Nguyễn Thị Huyền Oanh Nữ 2/8/1977 Hưng Yên BV gang thép Thái Nguyên Nhãn khoa Miễn thi

163 11 Ngụy Cao Phi Nam 25/01/1970 Hà Nam BV Mắt tỉnh Hà Nam Nhãn khoa Miễn thi

164 12 Lương Thị Hồng Thúy Nữ 16/02/1976 Thái Nguyên BV Mắt tỉnh Thái Nguyên Nhãn khoa Miễn thi

165 13 Phạm Thị Thanh Thủy Nữ 2/8/1980 Hải Dương Trung tâm y tế Cầu Giấy Nhãn khoa Miễn thi

166 14 Ma Doãn Thuyết Nam 22/7/1976 Tuyên Quang BV đa khoa Xanh Pôn Nhãn khoa Anh 

167 1 Dương Thị Thanh Bình Nữ 6/2/1983 Nam Định BV Nhi TƯ Nhi Khoa Anh 

168 2 Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ 17/12/1977 Bắc Ninh BV Nhi TƯ Nhi Khoa Anh 

169 3 Trịnh Thị Dung Nữ 1/1/1981 Thanh Hóa BV Nhi TƯ Nhi Khoa Anh 

170 4 Nguyễn Thị Hà Nữ 1/8/1984 Phú Thọ Tự do Nhi Khoa Miễn thi

171 5 Nguyễn Phương Hạnh Nữ 7/2/1981 Hà Nội BV đa khoa Xanh Pôn Nhi Khoa Anh 

172 6 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 9/11/1977 Hà Nội BV Nhi TƯ Nhi Khoa Anh 

173 7 Lữ Thị Hòa Nữ 12/12/1980 Thanh Hóa BV Nhi Thanh Hóa Nhi Khoa Anh 

174 8 Trần Thị Thúy Hoàng Nữ 19/05/1980 Thái Nguyên BV Gang thép Thái Nguyên Nhi Khoa Anh 

175 9 Trần Thị Ngọc Hồi Nữ 18/07/1981 Hà Nội BV Nhi TƯ Nhi Khoa Anh 

176 10 Nguyễn Tân Hùng Nam 16/10/1984 Hà Nội BV Nhi TƯ Nhi Khoa Anh 

177 11 Phạm Thu Nga Nữ 26/12/1985 Hà Nội Trường Đại học Y Hà Nội Nhi Khoa Anh 

178 12 Nguyễn Thị Hồng Nhân Nữ 26/01/1975 Nghệ An BV Saintpaul Nhi Khoa Anh 

179 13 Lê Thu Phương Nữ 29/12/1985 Hà Nội BV ĐK quốc tế Vinmec Hạ Long Nhi Khoa Anh 

180 14 Trương Văn Quý Nam 1/12/1983 Hà Nam Trường Đại học Y Hà Nội Nhi Khoa Anh 



181 15 Lưu Thị Hồng Quyên Nữ 24/04/1984 Quảng Ninh BV ĐKKV Phúc Yên Nhi Khoa Anh 

182 16 Lê Quang Quỳnh Nam 15/06/1982 Hải Phòng BV Trẻ em Hải Phòng Nhi Khoa Anh 

183 17 Nghiêm Thị Mai Sang Nữ 5/9/1986 Hà Nội BV Thanh Nhàn Nhi Khoa Anh 

184 18 Nguyễn Thị Huyền Sâm Nữ 5/9/1982 Vĩnh Phúc BV Nhi TƯ Nhi Khoa Anh 

185 19 Nguyễn Văn Sâm Nam 10/9/1977 Thanh Hóa BV Nhi TƯ Nhi Khoa Miễn thi

186 20 Hà Thị Sen Nữ 22/12/1976 Vĩnh Phúc Viện Huyết học - Truyền máu TƯ Nhi Khoa Miễn thi

187 21 Nguyễn Chí Sĩ Nam 12/10/1980 Nghệ An BV sản nhi Nghệ An Nhi Khoa Miễn thi

188 22 Phạm Thị Thanh Tâm Nữ 29/03/1985 Ninh Bình BV Nhi TƯ Nhi Khoa Miễn thi

189 23 Đỗ Cẩm Thanh Nữ 2/5/1987 Hải Dương Trường ĐH Y Hà Nội Nhi Khoa Anh 

190 24 Vũ Công Thành Nam 20/11/1987 Quảng Ninh Tự do Nhi Khoa Anh 

191 25 Trương Lệ Thi Nữ 15/11/1983 Nghệ An BV sản nhi Nghệ An Nhi Khoa Anh 

192 26 Trịnh Thị Thuần Nữ 25/12/1984 Hải Phòng BV Trẻ em Hải Phòng Nhi Khoa Anh 

193 27 Nguyễn Thị Thu Thùy Nữ 4/12/1983 Hà Nội BV Nhi TƯ Nhi Khoa Anh 

194 28 Nguyễn Anh Tuấn Nam 29/05/1979 Ninh Bình BV Nhi TƯ Nhi Khoa Anh 

195 29 Đoàn Thanh Tùng Nam 9/9/1977 Hải Dương BV Nhi TƯ Nhi Khoa Miễn thi

196 30 Nông Thanh Tuyến Nữ 30/10/1977 Bắc Kạn BV đa khoa Đức Quang Nhi Khoa Miễn thi

197 1 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 6/10/1972 Hà Nội BV Hữu Nghị Việt Xô Lão khoa Anh 

198 2 Vũ Thị Kim Anh Nữ 29/7/1968 Hà Nội Ban CSSK cán bộ TP Hà Nội Lão khoa Miễn thi

199 3 Lê Thị Thúy Hiền Nữ 25/5/1982 Hà Nội BV Lão khoa TƯ Lão khoa Anh 

200 4 Hoàng Thị Phương Nam Nữ 19/1/1988 Hà Nội Trường ĐH Y Hà Nội Lão khoa Anh 

201 5 Nguyễn Cao Minh Nên Nữ 25/11/1983 Nam Định BV đa khoa tỉnh Ninh Bình Lão khoa Miễn thi

202 6 Lê Minh Quý Nam 10/5/1977 Thanh Hóa BV đa khoa Trí Đức Thành Lão khoa Anh 

203 1 Nguyễn Thị Oanh Nữ 4/8/1974 Hưng Yên BV đa khoa Xanh Pôn Nội hô hấp Anh 

204 2 Trần Văn Quân Nam 29/11/1982 Thái Nguyên BV Phổi Hà Nội Nội hô hấp Miễn thi

205 3 Phạm Văn Tạ Nam 23/6/1977 Thái Bình BV Phổi Hà Nội Nội hô hấp Miễn thi

206 4 Nguyễn Đăng Tố Nam 8/5/1983 Phú Thọ BV đa khoa tỉnh Phú Thọ Nội hô hấp Anh 

207 5 Nguyễn Vũ Hoàng Việt Nam 20/3/1984 Hà Nội BV Bạch Mai Nội hô hấp Anh 

208 1 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 11/11/1982 Hà Tĩnh BV Thanh Nhàn Nội thận - Tiết niệu Anh 

209 2 Hoàng Thị Thanh Huyền Nữ 26/4/1988 Thái Nguyên BV Đại học Y Hà Nội Nội thận - Tiết niệu Anh 

210 1 Ngô Văn Đức Nam 14/4/1980 Bắc Giang BV đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Nội thận - Tiết niệu Anh 



211 2 Lê Quỳnh Giang Nữ 29/12/1985 Quảng Ninh BV ĐK quốc tế Vinmec Hạ Long Nội Tiết Anh 

212 3 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 11/1/1979 Hà Nội BV Đại Học Y Hà Nội Nội Tiết Anh 

213 4 Nguyễn Thị Lý Nữ 13/6/1981 Thái Bình Trường đại học Y Thái Bình Nội tiết Anh 

214 5 Bùi Thị Tuyết Mai Nữ 26/10/1981 Hà Nội BV Y học cổ truyền - Bộ Công an Nội tiết Anh 

215 6 Vũ Chi Mai Nữ 6/5/1983 Ninh Bình BV Xây Dựng Nội tiết Miễn thi

216 7 Nguyễn Thị Thu Nữ 12/10/1985 Bắc Giang BV Bạch Mai Nội Tiết Miễn thi

217 8 Tào Thị Minh Thúy Nữ 2/3/1973 Hà Nội BV Châm cứu TƯ Nội tiết Miễn thi

218 9 Nguyễn Minh Tuấn Nam 30/5/1978 Hà Tĩnh BV Nội tiết TƯ Nội tiết Miễn thi

219 1 Nguyễn Thị Chi Nữ 18/12/1979 Nam Định BV Đại Học Y Hà Nội Nội tiêu hoá Anh 

220 2 Nguyễn Thị Dân Nữ 19/7/1980 Hưng Yên trung tâm y tế huyện Văn Giang Nội tiêu hoá Anh 

221 3 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 22/12/1980 Hải Phòng BV E TƯ Nội tiêu hoá Anh 

222 4 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 4/2/1981 Bắc Ninh BV Bạch Mai Nội tiêu hoá Miễn thi

223 5 Trần Duy Hưng Nam 1/5/1983 Ninh Bình BV Đại Học Y Hà Nội Nội tiêu hoá Anh 

224 6 Phạm Sỹ Lộc Nam 28/2/1976 Thanh Hóa BV đa khoa tỉnh Ninh Bình Nội tiêu hoá Miễn thi

225 7 Định Thị Ánh Nguyệt Nữ 19/11/1985 Thái Nguyên BV TƯ Thái Nguyên Nội tiêu hoá Anh 

226 1 Vũ Đình Cao Nam 19/08/1972 Nam Định BV đa khoa tỉnh Hà Giang Nội tim mạch Miễn Thi

227 2 Nguyễn Văn Công Nam 10/11/1978 Thái Nguyên BV đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Nội tim mạch Anh 

228 3 Nguyễn Thị Thúy Hà Nữ 30/05/1977 Điện Biên BV đa khoa tỉnh Điện Biên Nội tim mạch Miễn Thi

229 4 Phạm Việt Hà Nam 17/01/1977 Phú Thọ Ban CSSK cán bộ TP Hà Nội Nội tim mạch Miễn Thi

230 5 Nguyễn Thị Hoa Nữ 2/8/1978 Hải Dương BV Bạch Mai Nội tim mạch Miễn Thi

231 6 Lục Nguyễn Hữu Nam 9/10/1981 Hà Giang BV đa khoa khu vực Bắc Quang Nội tim mạch Miễn thi

232 7 Trần Đăng Lâm Nam 14/09/1980 Phú Thọ BV đa khoa khu vực Phúc Yên Nội tim mạch Anh 

233 8 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 25/11/1977 Thái Bình BV Lão khoa TƯ Nội tim mạch Anh 

234 9 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 15/10/1982 Bắc Ninh BV 198 Nội tim mạch Anh 

235 10 Nguyễn Thu Trang Nữ 29/12/1981 Hà Nội BV 198 Bộ Công An Nội tim mạch Anh 

236 11 Lê Văn Tú Nam 10/11/1983 Bắc Giang BV Đại học Y Hà Nội Nội tim mạch miễn Thi

237 12 Trương Quang Việt Nam 6/12/1973 Thái Bình BV Tim Hà Nội Nội tim mạch Miễn Thi

238 1  Đinh Ngọc Dương Nam 10/4/1974 Ninh Bình BV đa khoa tỉnh Ninh Bình Nội xương khớp Anh 

239 2 Lương Đình Hạ Nam 2/11/1984 Hải Dương BV Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng Nội xương khớp Miễn Thi

240 3 Ngô Đức Hợp Nam 20/04/1974 Hà Giang BV đa khoa Nà Trì Nội xương khớp Miễn Thi

241 4 Thái Thị Mỹ Lệ Nữ 7/12/1971 Hà Nội Đại học quốc gia Hà Nội Nội xương khớp Anh 

242 5 Lý Thị Thơ Nữ 13/10/1977 Cao Bằng BV đa khoa tỉnh Tuyên Quang Nội xương khớp Miễn Thi

243 6 Lê Minh Thuận Nam 15/09/1971 Phú Thọ BV Bưu Điện Nội xương khớp Anh 



244 7 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 30/01/1978 Hà Nội Bệnh viên 198 Bộ Công An Nội xương khớp Anh 

245 8 Phạm Văn Tú Nam 1/7/1973 Hải Phòng BV Đại học Y Hà Nội Nội xương khớp Anh 

246 1 Trịnh Minh Tú Nữ 14/8/1976 TP HCM BV chỉnh hình và PHCN TPHCM Phục hồi chức năng Anh 

247 2 Nguyễn Thanh Quyền Nam 29/3/1966 Cà Mau BV Y học cổ truyền tỉnh Cà Mau Phục hồi chức năng Miễn thi

248 3 Nguyễn Huy Quân Nam 17/7/1980 Thái Bình BV đa khoa tỉnh Thái Bình Phục hồi chức năng Pháp

249 4 Nguyễn Duy Hương Nam 8/11/1971 Hà Nội BV K Phục hồi chức năng Anh 

250 5 Nguyễn Thị Thắm Nữ 5/10/1971 Hải Dương BV Xanh Pôn Phục hồi chức năng Miễn thi

251 1 Đinh Thị Kim Chi Nữ 18/12/1977 Hải Phòng BV Bạch Mai Quản lý y tế Miễn thi

252 2 Nguyễn Thị Hồng Nữ 25/08/1980 Hà Tĩnh Trường cao đẳng y tế Hà Đông Quản lý y tế Miễn thi

253 3 Nguyễn Quốc Tiến Nam 10/10/1983 Hà Nội Sở y tế tỉnh Hòa Bình Quản lý y tế Miễn thi

254 1 Trần Thị Lan Anh Nữ 5/10/1982 Hà Nội Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Răng - Hàm - Mặt Miễn thi

255 2 Đỗ Văn Cẩn Nam 13/01/1983 Hải Dương BV nhi TW Răng - Hàm - Mặt Miễn thi

256 3 Nguyễn Anh Dương Nam 26/02/1983 Quảng Ninh BV YHCT bộ công an Răng - Hàm - Mặt Anh 

257 4 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 19/09/1976 Hà Nội BV đa khoa Đức Giang Răng - Hàm - Mặt Anh 

258 5 Phạm Thu Hằng Nữ 15/07/1978 Hải Phòng BV răng hàm mặt TW HN Răng - Hàm - Mặt Anh 

259 6 Hoàng Hồng Hạnh Nữ 14/12/1970 Hà Nội Phòng khám đa khoa Hà My Răng - Hàm - Mặt Miễn thi

260 7 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 28/01/1977 Hòa Bình BV răng hàm mặt TW HN Răng - Hàm - Mặt Miễn thi

261 8 Phạm Trung Thủy Nữ 13/09/1983 Hòa Bình BV đa khoa tỉnh Hòa Bình Răng - Hàm - Mặt Miễn thi

262 9 Vũ Khánh Toàn Nam 28/11/1971 Hà Nội Tự do Răng - Hàm - Mặt Miễn thi

263 1 Nguyễn Bình An Nam 28/09/1975 Thái Bình Bệnh viên bưu điện Hà Nội Sản phụ khoa Anh 

264 2 Lưu Thị Anh Nữ 2/6/1979 Quảng Ninh BV Phụ sản Hà Nội Sản phụ khoa Pháp

265 3 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 17/5/1978 Hà Nội BV Phụ sản Hà Nội Sản phụ khoa Miễn thi

266 4 Ngô Thị Thùy Dương Nữ 3/12/1977 Quảng Ninh BV Phụ sản TƯ Sản phụ khoa Anh 

267 5 Hoàng Văn Định Nam 23/02/1986 Hưng Yên BV đa khoa Phố Nối Sản phụ khoa Anh 

268 6 Phạm Minh Giang Nữ 14/8/1987 Hà Nội BV phụ sản TƯ Sản phụ khoa Anh 

269 7 Nguyễn Thị Như Hà Nữ 17/7/1980 Thái Nguyên BV Phụ sản TƯ Sản phụ khoa Anh 

270 8 Vũ Ngân Hà Nữ 12/3/1983 Hà Nội BV Phụ sản TƯ Sản phụ khoa Anh 

271 9 Phạm Trí Hiếu Nam 28/10/1989 Hà Nội BV Phụ sản TƯ Sản phụ khoa Miễn thi

272 10 Định Thị Quỳnh Huế Nữ 20/02/1972 Ninh Bình Trung tâm CSSKSS Ninh Bình Sản phụ khoa Anh 

273 11 Hà Thị Hải Hường Nữ 10/11/1972 Phú Thọ Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê Sản phụ khoa Miễn thi

274 12 Phan Thị Thu Huyền Nữ 28/08/1977 Thái Bình BV phụ sản tỉnh Thái Bình Sản phụ khoa Miễn thi



275 13 Trương Thị Hà Khuyên Nữ 15/5/1988 Tuyên Quang Đại học Y Hà Nội Sản phụ khoa Miễn thi

276 14 Trần Trung Kiên Nam 24/6/1985 Hà Nội BV Phụ sản Hà Nội cơ sở 3 Sản phụ khoa Miễn thi

277 15 Phùng Thị Lý Nữ 5/5/1985 Hà Nội BV đa khoa quốc tế Vinmec Sản phụ khoa Anh 

278 16 Lương Hoàng Nguyên Nam 28/07/1981 Thái Nguyên BV TƯ Thái Nguyên Sản phụ khoa Anh 

279 17 Nguyễn Thùy Nhung Nữ 13/04/1986 Cao Bằng Đại học y Hà Nội Sản phụ khoa Anh 

280 18 Trương Minh Phương Nam 13/09/1980 Hà Nội BV phụ sản Hà Nội Sản phụ khoa Anh 

281 19 Nguyễn Thị Hồng Phượng Nữ 7/12/1989 Nam Định BV phụ sản TƯ Sản phụ khoa Anh 

282 20 Trần Văn Quang Nam 23/02/1972 Yên Bái BV sản- nhi Yên Bái Sản phụ khoa Miễn thi

283 21 Phạm Thị Tân Nữ 16/9/1986 Hải Phòng BV Phụ sản TƯ Sản phụ khoa Anh 

284 22 Lê Xuân Thắng Nam 1/8/1984 Hưng Yên BV phụ sản Hà Nội Sản phụ khoa Anh 

285 23 Nguyễn Tiến Thành Nam 1/10/1983 Hà Nội BV đa khoa huyện Chương Mỹ Sản phụ khoa Anh 

286 24 Lê Duy Toàn Nam 24/6/1979 Hải Phòng BV Phụ sản Hà Nội Sản phụ khoa Miễn thi

287 25 Nguyễn Khánh Toàn Nam 16/02/1980 Yên Bái BV Thanh Nhàn Hà Nội Sản phụ khoa Miễn thi

288 26 Nguyễn Anh Tuấn Nam 25/11/1981 Hà Nội BV Phụ sản Hà Nội Sản phụ khoa Anh 

289 27 Phạm Văn Tự Nam 21/05/1984 Hà Nội Bệnh viên đa khoa Hà Đông Sản phụ khoa Anh 

290 28 Nghiêm Thị Xang Nữ 2/7/1980 Hà Nội BV đa khoa Đông Anh Sản phụ khoa Anh 

291 1 Nguyễn Thị Tú Uyên Nữ 27/6/1977 Hà Nam BV đa khoa tỉnh Hà Nam Tai - Mũi- Họng Anh 

292 2 Lê Anh Đức Nam 23/9/1983 Hải Phòng BV Bưu điện Hà Nội Tai - Mũi- Họng Miễn thi

293 3 Ngô Trung Thắng Nam 29/10/1978 Thái Nguyên BV gang thép Thái Nguyên Tai - Mũi- Họng Miễn thi

294 4 Chử Thế Lợi Nam 5/4/1987 Hà Nội Phòng khám CK Tai mũi họng Tai - Mũi- Họng Miễn thi

295 5 Nguyễn Đình Trường Nam 3/9/1983 Hà Nội BV 19- 8 Tai - Mũi- Họng Anh 

296 6 Lê Đình Hưng Nam 20/8/1976 Bắc Ninh BV E Tai - Mũi- Họng Anh 

297 7 Đỗ Tuấn Hùng Nam 16/12/1973 Thái Bình BV Bạch Mai Tai - Mũi- Họng Miễn thi

298 1 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 12/9/1978 Hải Phòng BV Tâm thần Hải Phòng Tâm thần Anh 

299 2 Trần Trọng Quảng Nam 18/12/1976 Hà Nam BV Tâm thần Hà Nam Tâm thần Anh 

300 3 Nguyễn Văn Quang Nam 20/6/1974 Bắc Giang BV tâm thần tỉnh Bắc Giang Tâm thần Anh 

301 1 Nguyễn Thị Thu Dung Nữ 11/2/1983 Thái Nguyên BV trung ưng Thái Nguyên Thần kinh Anh 

302 2 Nguyễn Trung Sơn Nam 3/2/1977 Nghệ An BV Đại Học Y Hà Nội Thần kinh Miễn thi

303 3 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 18/1/1981 Hải Phòng BV hữu nghị Việt Đức Thần kinh Anh 

304 4 Đoàn Xuân Trường Nam 11/1/1980 Hải Phòng BV Bạch Mai Thần kinh Anh 



305 1 Nông Văn Huy Nam 19/8/1972 Thái Nguyên BV A Thái Nguyên Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới Anh 

306 2 Nguyễn Thị Thanh Lý Nữ 10/7/1986 Phú Thọ BV đa khoa tỉnh Phú Thọ Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới Anh 

307 3 Lương Thị Quỳnh Nga Nữ 12/11/1983 Thái Nguyên Đại học Y Dược Thái Nguyên Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới Anh 

308 4 Nguyễn Ngọc Phúc Nam 11/2/1968 Hà Nội Trường Đại học Y Hà Nội Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới Miễn thi

309 5 Đặng Thị Thúy Nữ 19/2/1982 Nam Định BV Nhiệt đới TƯ Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới Anh 

310 6 Nguyễn Mạnh Trường Nam 16/4/1983 Nam Định Trường Đại học Y Hà Nội Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới Anh 

311 1 Hoàng Thanh Quang Nam 8/7/1978 Thái Nguyên BV đa khoa TƯ Thái Nguyên Ung thư Anh 

312 2 Vũ Việt Anh Nam 22/12/1983 Thái Nguyên BV K TƯ Ung thư Anh 

313 3 Hà Hải Nam Nam 1/5/1984 Hà Nội Trường Đại học Y Hà Nội Ung thư Anh 

314 4 Hoàng Trọng Bằng Nam 17/11/1983 Hòa Bình BV đa khoa tỉnh Hòa Bình Ung thư Miễn Thi

315 5 Chử Quốc Hoàn Nam 20/10/1987 Hà Nội BV K Ung thư Miễn Thi

316 6 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 20/5/1983 Ninh Bình BV đa khoa tỉnh Hòa Bình Ung thư Miễn Thi

317 7 Phạm Bá Tuân Nam 30/6/1983 Thái Bình BV nội tiết TƯ Ung thư Anh 

318 8 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 7/3/1979 Hà Nam BV K Ung thư Anh 

319 9 Nguyễn Thái Sơn Nam 9/5/1982 Hà Nội BV ung bước Hà Nội Ung thư Miễn Thi

320 10 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 23/11/1983 Hải Dương BV đa khoa Hải Dương Ung thư Anh 

321 11 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 5/12/1981 Hà Nội BV lão khoa TƯ Ung thư Anh 

322 12 Trần Mai Phương Nữ 23/10/1981 Hà Nội BV K Ung thư Anh 

323 13 Nguyễn Khắc Tiệp Nam 7/1/1980 Hưng Yên BV đa khoa tỉnh Hưng Yên Ung thư Anh 

324 14 Lại Phú Thái Sơn Nam 8/8/1979 Thái Nguyên BV K Tam Hiệp Ung thư Anh 

325 15 Bùi Quang Huy Nam 19/2/1974 Hà Nội BV K Tam Hiệp Ung thư Anh 

326 16 Nguyễn Văn Đăng Nam 9/11/1988 Nghệ An Trường đại học Y Hà Nội Ung thư Anh 

327 17 Lê Thị Lộc Nữ 28/2/1970 Thái Nguyên BV TƯ Thái Nguyên Ung thư Miễn Thi

328 18 Vũ Hoài Nam Nam 2/5/1976 Hải Dương BV K Ung thư Anh 

329 19 Mai Thanh Huyền Nữ 30/3/1978 Hải Dương BV Hữu Nghị Ung thư Anh 

330 20 Đinh Ngọc Việt Nam 12/2/1985 Tuyên Quang BV Phổi TƯ Ung thư Anh 

331 21 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 2/9/1986 Nghệ An BV K cơ sở Tân Triều Ung thư Anh 

332 22 Vũ Văn Thạch Nam 14/2/1970 Hà Nội Bênh viện ung bướu Hà Nội Ung thư Miễn Thi

333 23 Đồng Văn Hưởng Nam 19/5/1969 Hải Dương BV K Ung thư Anh 

334 24 Đỗ Thị Thu Nga Nữ 19/9/1982 Hà Nội BV 198 Bộ công an Ung thư Anh 



335 25 Phạm Văn Trường Nam 7/6/1982 Thái Nguyên BV C Thái Nguyên Ung thư Anh 

336 26 Trịnh Hùng Sơn Nam 1/6/1982 Ninh Bình BV Đa khoa tỉnh Ninh Bình Ung thư Anh 

337 27 Nguyễn Thị Lan Nữ 16/12/1976 Thái Bình BV K Ung thư Anh 

338 28 Nguyễn Thị Nguyệt Phương Nữ 8/7/1970 Bắc Ninh BV K cơ sở 3 Ung thư Anh 

339 1 Nguyễn Đức Chung Nam 28/5/1971 Quảng Ninh BV 09 Vi sinh y học Anh 

340 2 Lương Thị Hồng Nhung Nữ 31/5/1976 Thái Nguyên Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên Vi sinh y học Miễn thi

341 3 Trần Hải Yến Nữ 6/1/1977 Hải Phòng BV Hữu Nghị Việt Đức Vi sinh y học Miễn thi

342 1 Nguyễn Thị Bích Nữ 12/2/1984 Bắc Giang Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên Y Học Cổ Truyền Miễn Thi

343 2 Mai Thị Đào Nữ 23/08/1982 Thái Bình Trương ĐH Y Dược Thái Bình Y Học Cổ Truyền Pháp

344 3 Mầu Tiến Dũng Nam 18/10/1980 Hà Nội BV Y Học Cổ Truyền TƯ Y Học Cổ Truyền Miễn Thi

345 4 Lê Văn Huy Nam 17/07/1977 Thanh Hóa BV ĐKKV Phúc Yên Y Học Cổ Truyền Anh 

346 5 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 17/06//1984 Hà Nội BV Y Học Cổ Truyền TƯ Y Học Cổ Truyền Anh 

347 6 Đàm Thanh Long Nam 4/10/1982 Hải Phòng BV ĐK tỉnh Hòa Bình Y Học Cổ Truyền Miễn Thi

348 7 Vũ Thị Thanh Nữ 24/11/1973 Bắc Giang BV Y Học Cổ Truyền Bộ công an Y Học Cổ Truyền Anh 

349 8 Nguyễn Thị Bích Thảo Nữ 19/07/1972 Ninh Bình Bệnh viên K Y Học Cổ Truyền Anh 




















